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Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

“GIAO DỊCH PHÚT CHỐC – QUÀ TẶNG ĐẾN TAY” 

(Thời gian: Từ 25/07 đến hết ngày 08/08/2022) 

1. Khách hàng trúng giải “Giao dịch nhiều – Thêm thích thú” 

• Giải thưởng dành cho KH có giao dịch nhiều nhất: Hoàn 1.000.000 VNĐ cho 10 

khách hàng có số lượng giao dịch nhiều nhất trong thời gian chương trình, thỏa 

mãn các điều kiện giải thưởng. 

• Giao dịch hợp lệ: 

o Nạp tiền điện tử có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên (Không bao gồm các 

giao dịch thanh toán tự động). 

o Giao dịch thanh toán hóa đơn (Không bao gồm các giao dịch thanh toán tự 

động). 

o Thanh toán qua mã QR có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên. 

o Chuyển khoản trong cùng hệ thống PVcomBank có giá trị từ 1.000.000 

VNĐ trở lên (Không bao gồm giao dịch chuyển khoản cùng chủ tài khoản). 

o Chuyển khoản ngoài hệ thống có giá trị từ 1.000.000 VNĐ trở lên (bao 

gồm chuyển khoản liên ngân hàng thông thường và chuyển nhanh 24/7, 

chuyển tiền VietQR).  

• Khách hàng tham gia hợp lệ: Là khách hàng hiện hữu của PVcomBank thực hiện 

các giao dịch trên kênh Ngân hàng điện tử của PVcomBank, bao gồm Internet 

Banking và Mobile Banking. 

• Khách hàng không được khóa, đóng tài khoản thanh toán trong thời gian diễn ra 

chương trình và tới trước thời điểm trao giải. 

• Chương trình không áp dụng với khách hàng được ghi nhận trên hệ thống là cán 

bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank). 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN  GIẢI THƯỞNG 

1 105000****92 HOÀNG THỊ HỒNG TRANG 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

2 109000****34 NGO THI NGOC ANH 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

3 998900****79 TRAN THI ANH KIEU 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

4 108000****80 PHAN THANH BINH 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

5 107001****77 DƯƠNG THỊ OANH 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

6 668899****89 NGUYEN HO GIA BAO 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

7 108000****62 NGUYỄN THỊ NHẠN 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

8 108000****01 NGUYỄN SƠN LÂM 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

9 997911****99 HUYNH THI TRA GIANG 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 

10 264000****48 PHAM THI PHUONG THUY 1.000.000 Giải KH giao dịch nhiều nhất 
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2. Khách hàng trúng giải “Vui mỗi ngày” 

• Giải thưởng dành cho KH có giao dịch sớm nhất trong ngày: Hoàn 50.000 VNĐ cho 

100 khách hàng đầu tiên trong ngày (Từ 00h00 đến 23h59) thực hiện các giao dịch 

thành công trên hệ thống IB, MB của PVcomBank. 

• Giao dịch hợp lệ: 

o Nạp tiền điện tử có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên (Không bao gồm các giao 

dịch thanh toán tự động). 

o Giao dịch thanh toán hóa đơn (Không bao gồm các giao dịch thanh toán tự 

động). 

o Thanh toán qua mã QR có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên. 

o Chuyển khoản trong cùng hệ thống PVcomBank có giá trị từ 1.000.000 VNĐ 

trở lên (Không bao gồm giao dịch chuyển khoản cùng chủ tài khoản). 

o Chuyển khoản ngoài hệ thống có giá trị từ 1.000.000 VNĐ trở lên (bao gồm 

chuyển khoản liên ngân hàng thông thường và chuyển nhanh 24/7, chuyển 

tiền VietQR).  

• Khách hàng tham gia hợp lệ: Là khách hàng hiện hữu của PVcomBank thực hiện các 

giao dịch trên kênh Ngân hàng điện tử của PVcomBank, bao gồm Internet Banking và 

Mobile Banking. 

• Khách hàng không được khóa, đóng tài khoản thanh toán trong thời gian diễn ra 

chương trình và tới trước thời điểm trao giải. 

• Chương trình không áp dụng với khách hàng được ghi nhận trên hệ thống là cán bộ 

nhân viên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank). 

a. Danh sách trúng thưởng 25/07/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 106000****40 TRAN VAN SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 108001****38 VU VAN HAU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 887030****91 TA KIM BANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 696912****00 TRAN THI DIEM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 881335****88 TRAN THI NGOC YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 998999****97 TRAN NGUYEN MINH KHOI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 991989****99 PHAM NHAT HUYNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 106000****98 NGUYEN THI SANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 689494****94 TO TRUONG XUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 106000****51 NGUYEN THUY HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 102000****79 PHAM THI BICH DIEM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 107000****94 NGUYEN VAN THIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 103000****03 MAI THI DAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 105000****80 TRẦN THANH MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 109000****48 NGUYỄN TIỆP KHẮC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 888839****39 NGUYEN THANH NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 102000****05 NGUYỄN CÔNG PHÁN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 108000****19 MAI THANH SÁNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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19 101000****17 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 109000****62 LÝ QUỐC LỘC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 107000****50 LÊ HOÀNG NGUYÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 107000****99 MÃ THỊ BÍCH TRÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 109000****26 LÊ ĐÌNH TUẤN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 101000****96 LÊ NGỌC TRÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 107000****70 ĐỖ CÔNG HỮU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 107000****86 VÕ VĂN DANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 884888****66 LE VAN TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 105000****24 CAO THỊ THÚY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 101000****75 VÕ BÍCH HIỂU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 104000****02 NGÔ CHÍ NGUYỆN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 101000****66 NGUYỄN NGỌC TRÍ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 109000****65 ĐỖ PHAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 888633****88 VU THANH CHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 104000****93 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 108000****36 TRẦN MỸ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 103000****33 VÕ HẢI ĐĂNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 101000****01 NGUYỄN THANH PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 268000****69 LE QUOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 106000****70 NGUYEN THI TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 107000****64 DANH BINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 105000****65 DANH UT MUOI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 107000****06 LA THAI TRAM ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 104000****31 NGUYEN VAN TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 105000****03 TRAN THI MONG LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 106000****48 LE KIM NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 101000****38 PHAN VĂN BẠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 105000****58 HUYNH PHU QUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 107000****69 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 109000****85 TRẦN ĐĂNG KHOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 102000****95 VŨ HÙNG QUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 106000****59 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 109000****30 TRẦN THỊ LỆ HẰNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 888877****77 LE THI NGOC LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 681952****68 TRAN MINH NHUT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 106000****29 NGUYEN HOANG KHAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 109000****62 HUYNH THI HONG NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 109000****91 NGUYEN THI MAI DIEM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 263000****13 LE HONG TIN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 667823****89 NGUYEN PHAM ANH DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 999012****66 THAI THI DUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 101000****88 HA NGOC DONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 102000****49 ĐẶNG TRỌNG NHÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 107000****03 TRINH THANH THUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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64 107000****15 LÊ THỊ HỒNG GẤM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 696588****88 TRAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 555382****78 BUI ANH DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 105000****95 NGUYEN THI THUY PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 104000****46 VO PHU CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 104000****41 VO VAN TAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 104000****46 DOAN VAN HIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 108000****49 TRẦN HÙNG HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 109000****38 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 108000****01 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 108000****65 NGUYEN CANH VUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 884886****86 TRUONG VAN XUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 107000****66 LÊ THỊ HỒNG XUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 338355****56 TRAN THI CHIEM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 108000****37 NGUYEN PHUOC HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 106000****59 NGUYEN THI PHUONG KIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 998855****88 VO NGOC HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 104000****52 NGUYEN THI THANH TRUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 108000****92 TRỊNH QUỐC MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 108000****34 LƯU TẤN PHÁT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 107000****16 BUI HONG CUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 996888****99 PHAM KIM YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 108000****79 PHAN THI NGOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 569655****55 BUI VAN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 104000****56 NGUYEN THI THUY TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 558889****89 NGUYEN VAN KHOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 331688****99 TO HOANG NGOC SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 102000****88 TRAN YEN TRAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 103000****80 PHAM DUC HOAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 104000****41 PHAN THỊ KIỀU NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 109000****53 NGUYỄN THANH BÌNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 997397****88 TRAN TAN TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 103000****92 HUYNH THI THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 995559****99 VO NGOC THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 105000****57 LÊ THỤY THÙY TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 109000****49 NGUYỄN TRUNG HẬU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 104000****10 TRẦN HỒNG LẠC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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b. Danh sách trúng thưởng 26/07/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 108000****16 NGUYEN MINH NHAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 107000****05 NGUYEN THI TINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 106000****40 TRAN VAN SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 107000****71 TRAN HUU PHUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 336165****88 NGO VAN LUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 107000****30 PHẠM THỊ SƠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 103000****78 LE VAN GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 108000****63 NGUYEN THI NGOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 102000****61 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 559559****99 TRAN THU HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 101000****36 TONG VAN HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 108000****06 LAM TU CHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 106001****49 TRAN MINH THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 998979****79 NGUYEN THI BUT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 991912****96 NGÔ GIA KIỆN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 104001****38 HUỲNH XUÂN TRÍ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 889697****88 NGO TUAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 104000****55 MAI THỊ HẰNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 264000****39 NGUYEN THI MINH THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 109000****56 HOÀNG THẾ QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 107000****95 LE THI THANH THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 105000****45 BO XUAN HIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 108000****99 HOANG VAN HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 107000****50 TRẦN ĐÌNH GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 108000****27 PHAM TIEN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 103000****48 TRIEU THI BICH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 108000****40 BÙI VĂN TRỌNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 267000****38 TRAN THANH TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 103000****83 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 107001****22 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 888834****95 VŨ TẤN PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 669626****28 HUYNH THI MY THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 265000****32 NGUYEN ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 998928****79 LAM TRAN PHAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 107001****92 VO TUAN CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 108000****56 LE TRUNG HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 861234****99 MA TRUC PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 107000****90 NGUYEN NHAT QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 105000****78 PHAN THI CUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 106000****34 TRAN NGOC TUONG DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 999898****98 LE MINH DAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 338999****39 NGUYEN HONG NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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43 892989****89 HUYNH THI TUONG VI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 682299****99 DUONG THANH GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 105622****22 DINH THI DAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 101000****49 LE QUOC VIET HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 334203****89 DUONG THI LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 109000****65 NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 681552****86 TRAN THANH DAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 108000****56 DO THI KHANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 668886****68 NGUYEN LE HUU LOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 337899****99 HO THUY HONG NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 107000****55 PHAN DOAN CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 338399****99 TRAN TRI TIN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 688123****68 NGUYEN THI THUY TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 108000****47 NGUYEN THI THUY LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 103000****03 VO THI KIM TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 104000****86 NGUYEN THI HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 108000****49 LE THI DUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 108000****40 HOÀNG MẠNH HÒA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 103000****75 VO TA THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 687979****36 PHAN THI DIEU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 109001****74 LAM THI TRUC LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 263000****54 NGÔ THỊ NHƯ MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 104000****93 HỒ KIM TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 108000****99 TÔ THỊ PHƯƠNG LIÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 107000****21 LÊ MINH TRÍ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 107000****61 THAI MINH THUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 109000****92 NGUYEN THI QUYNH ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 102000****02 NGUYEN THI QUYNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 104000****79 ĐÀO NGỌC DIỆP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 995571****22 NGUYEN THI THAO HOAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 108000****55 BÙI DUY PHÚC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 105000****87 NGÔ QUỐC BẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 104000****81 ĐẶNG CÔNG BA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 887866****66 PHAM THI DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 107000****00 LE THI LA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 104000****10 LUONG THU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 106000****18 TRẦN ĐỨC CHÍNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 664499****99 NGUYEN THI KIM THO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 688923****68 NGUYEN THI NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 332356****99 NGUYỄN CHÚC TRIỀU ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 101000****47 LE THI CAM TIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 101000****46 PHAM TUAN VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 102000****54 NGUYEN THI THANH HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 266000****96 NGUYEN THI KIEU OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 105000****89 HOANG THI HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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88 102001****32 HOÀNG VĂN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 992800****68 NGUYEN THI THANH TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 102000****91 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 101000****54 NGUYEN THI XUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 267000****43 HUYNH MINH TRI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 104000****40 ĐOÀN ĐỨC MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 689999****39 TRAN MINH HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 688339****79 BÙI THỊ MY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 888666****86 NGUYEN TRUONG HAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 109000****50 LE THI HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 107000****45 
QUACH MOC TRUONG 
CANG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 109000****08 PHAN PHUONG UYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 101000****51 PHAN THI THU NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

c. Danh sách trúng thưởng 27/07/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 106000****40 TRAN VAN SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 103000****93 LAI THE LUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 108000****62 NGUYỄN THỊ NHẠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 995571****22 NGUYEN THI THAO HOAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 106001****37 LÊ HẢI NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 108000****25 LÊ THẾ BẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 109001****04 THẠCH THU THẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 265000****32 NGUYEN ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 107001****22 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 887939****79 NGUYEN QUANG MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 108000****63 NGUYEN THI NGOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 682275****89 NGUYEN NGOC HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 107000****82 HOANG VAN HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 108001****38 VU VAN HAU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 108001****66 NGUYỄN NGỌC THẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 108000****59 NGUYEN THI QUYNH TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 998979****79 NGUYEN THI BUT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 108000****14 VO TRUONG TOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 105000****50 NHAC THI THANH NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 991668****88 BUI MINH HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 105000****79 NGUYEN HONG HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 103000****74 NGUYEN HUU PHUOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 108000****92 ĐÀO NGỌC BẢO NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 888834****95 VŨ TẤN PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 101000****87 NGUYỄN VIỆT LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 106000****42 LÊ THÙY LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 881388****88 HOANG GIA THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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28 106000****35 TRAN VAN TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 107001****65 TRẦN CHÍ TÂM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 558563****55 NGUYỄN NGỌC TÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 104000****89 LE BAO VY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 997939****99 NGUYEN VAN LUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 102000****21 NGUYEN THI THANH NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 664499****99 NGUYEN THI KIM THO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 669686****66 NGUYEN QUOC DAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 104000****26 TRUONG THI TUYET NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 668919****26 LE THI HUONG GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 108000****56 LE TRUNG HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 107000****49 TRAN THI DIEM HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 104000****84 HOANG MINH TRI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 102001****32 HOÀNG VĂN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 693555****55 NGUYỄN ANH THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 101000****99 NGUYEN DUY TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 684086****86 HO DUC TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 106000****55 LE THI THUY XUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 101000****76 VÕ DUY TIỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 106000****49 PHAN NGOC VI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 665685****55 
DOAN NGUYEN MINH 
HOANG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 109000****27 VŨ HOÀNG THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 997988****79 PHAM HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 106000****78 TRAN THU HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 699879****79 LE THANH PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 104000****10 LUONG THU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 109001****26 QUACH HONG NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 104000****05 TRAN NAM LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 994999****88 BUI DUY NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 881829****88 
NGUYEN THI NHAT 
PHUONG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 108000****60 MAI VAN HOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 109000****59 BUI THI TUNG NGHIA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 663359****88 VU THI THU HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 266000****88 HOANG NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 568666****88 NGUYEN THI HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 109000****50 LE THI HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 101000****54 NGÔ XUÂN DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 102000****81 TRAN THI DUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 109001****74 LAM THI TRUC LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 103000****74 VU VAN TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 109000****98 LÊ THỊ THANH THỦY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 996209****99 HOANG VAN TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 267000****49 PHAN TOAN THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 108000****81 DINH QUANG MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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72 102000****36 LÊ VĂN SƠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 101000****23 HUYNH THU OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 103000****36 ĐÀO THỊ LUYẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 109000****59 DUONG Y NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 104000****56 THÁI THUỲ DƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 102000****15 NGUYEN MANH TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 101001****65 NGUYEN PHU QUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 108000****77 TRẦN ÁNH ĐIỆN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 104000****78 TRAN THI BICH HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 107000****27 NGUYEN THI KIM THI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 998098****89 NGUYEN TIEN DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 555089****89 NGUYEN VAN TUAN VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 106000****39 DAU HOANG LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 108000****41 TRAN VU BAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 105000****60 TRẦN THÁI MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 888888****19 NGUYEN THI BE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 108000****64 PHAM TRUNG HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 105000****35 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 105000****37 LE NHAT DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 106000****79 PHẠM THỊ KIM LIÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 101000****03 MAI XUÂN ĐIỂM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 104000****42 ĐÀO THANH HOÀNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 564686****66 HOANG THI HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 108000****21 THÁI KIM CƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 103000****60 NGUYỄN HỒNG KHANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 109001****57 NGUYEN DINH HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 107000****36 LE THI TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 107000****98 NGUYEN MINH THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 107000****41 VƯƠNG THANH TÙNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

d. Danh sách trúng thưởng 28/07/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 108000****10 NGUYEN NGOC VAN DINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 107000****23 VU QUANG BAC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 109878****99 PHAM VAN NGHIA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 995571****22 NGUYEN THI THAO HOAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 104001****96 NGUYEN QUANG MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 105000****54 BÙI XUÂN THIÊM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 108000****84 TRẦN VĂN LÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 688234****66 NGUYEN LAN HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 998979****79 NGUYEN THI BUT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 108000****93 NGUYỄN THỊ KIM OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 104000****46 NGUYEN THI AI VY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 103000****85 TRAN NGOC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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13 103000****20 NGUYEN VAN TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 107000****79 ĐẶNG NGỌC QUỲNH TRÂM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 107000****88 PHAM THU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 108001****73 LE BINH NGUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 107000****88 NGUYEN MINH TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 104001****38 HUỲNH XUÂN TRÍ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 107000****60 PHAN THI VAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 109000****27 VŨ HOÀNG THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 697933****79 HOANG THI KIM CHUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 108000****25 LÊ THẾ BẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 108000****03 NGUYEN NGOC KHA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 102000****32 PHAM DINH THAI ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 106000****83 NGUYEN DINH THUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 336688****88 NGUYEN CHI THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 106000****71 HUYNH VU NGUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 104001****89 
NGUYEN TRAN HOANG 
MINH 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 107000****05 NGUYỄN ANH TUẤN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 105000****96 NGUYEN TRUNG THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 103000****68 VU DUC THINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 107000****56 ĐỖ VĂN HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 108000****73 LA HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 109000****68 NGO TIEN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 688233****88 BUI TAN PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 104000****26 TRUONG THI TUYET NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 105000****94 BUI ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 102000****28 ĐỖ THÁI HÀ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 106066****66 PHẠM HUY VIỆT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 108001****12 LE PHUOC HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 107001****06 VU ANH TOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 107000****69 LE THI NGOC CHAU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 104000****97 CAO VAN DOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 108000****66 NGUYEN PHAM MINH QUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 101000****36 TONG VAN HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 335014****33 NGUYEN VAN TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 109000****50 LE THI HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 107000****69 UÔNG THỊ ÁNH NGUYỆT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 102000****99 NGUYEN PHAM MINH TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 104000****37 TRAN THUY HUYEN MY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 101102****88 TRAN VAN LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 107000****54 PHAM NGỌC TUẤN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 103000****05 NGUYỄN LÊ HUY VŨ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 108000****21 THÁI KIM CƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 107000****72 NGUYEN KHAC TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 108000****56 LE TRUNG HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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57 107000****14 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 889988****69 LE ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 102000****58 DUY THỊ HUYỀN TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 105000****79 LE TRAN HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 104000****45 TA DINH LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 888868****86 DIEP YEN NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 102000****55 NGUYEN HUYEN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 105000****15 HUYNH NGOC NHU LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 108000****39 NGUYỄN VIỆT THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 101000****01 HO NHU THUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 105000****57 NGUYEN NGOC HOI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 104000****15 BUI HIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 107000****65 TRẦN HỮU TUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 101000****92 HUYNH QUANG TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 883899****88 TRẦN QUANG NHÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 109001****57 NGUYEN DINH HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 108000****48 NGUYEN THI THU TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 108001****88 PHAM QUANG THAI DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 889979****79 LE THI KIEU NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 104000****33 PHAM THI LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 107000****90 NGUYEN MINH TRI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 102001****34 NGO TUAN KHANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 104000****40 PHAM TAN TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 108000****47 LE VAN PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 105000****17 CHU HONG DIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 108999****99 NGUYEN VAN VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 102000****31 NGUYEN TRONG HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 887773****89 NGUYỄN HUY TƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 689683****33 LE HUU THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 105000****23 NGUYỄN VĂN ĐỨC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 105000****21 LE VAN TUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 102000****34 PHUNG QUANG TRUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 108000****14 VO TRUONG TOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 998999****88 NGUYEN THANH HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 103000****78 LE VAN GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 102000****55 LUYEN MINH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 103000****74 TRAN THI THANH HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 108000****09 TRAN QUOC THONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 686977****68 DANG THI HUYNH THUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 106000****04 BÙI THỊ HỒNG HẠNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 104000****86 NGUYEN THI HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 102000****29 NGUYEN THI THANH HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 101000****94 PHAM QUYNH ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 108000****74 LÊ THANH TÚ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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e. Danh sách trúng thưởng 29/07/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 108000****10 TRIỆU THỊ NGỌC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 108000****21 THÁI KIM CƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 103000****04 TRẦN HẢI NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 109000****16 TRỊNH VĂN HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 108000****95 VŨ PHƯƠNG THẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 107000****94 NGUYỄN THỊ PHONG LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 991345****99 TO THANH PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 109000****18 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 103000****00 LÊ THỊ MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 108000****46 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 106000****71 BÙI THANH VIỆT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 109000****56 NGUYEN NGOC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 267000****38 TRAN THANH TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 108000****25 LÊ THẾ BẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 108000****84 TRẦN VĂN LÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 107000****71 TRAN HUU PHUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 101000****82 LÊ THỊ TRÂM ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 109919****59 LÊ VĂN TRƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 107000****43 LE ANH TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 899967****76 LE TRAN NHAT TRUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 109000****83 DUONG THI NGOC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 103000****18 PHUNG VAN HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 267000****44 HOANG THI XUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 107000****12 NGUYEN CONG THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 105000****93 TRAN THI HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 333322****91 NGUYEN TRAN YEN NY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 103000****20 NGUYEN VAN TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 106000****00 TRAN HOANG PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 109000****35 MAC THANH TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 107000****22 NGUYEN THI THU HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 102000****60 NGUYEN THI VUI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 106000****24 LE HOANG VI THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 109188****88 NGUYEN THAI QUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 996939****66 TRAN DUC LUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 109000****78 PHAM NGUYEN BAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 556468****68 LUONG THI THAO LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 108000****74 NGO VAN XUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 101000****08 CHIENG CHAN MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 105000****77 LE VAN BAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 991270****99 NGUYEN TUAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 553698****88 NGUYEN VAN THANH TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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42 109000****35 
NGUYEN DINH TRI NGUYEN 
DINH TRI 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 108000****65 NGUYEN TUAN VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 264000****03 TRAN ANH TUYET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 893399****99 PHAM BA THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 108000****88 CAO THI LAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 104000****40 PHAM TAN TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 105000****33 NGUYEN THI BICH TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 102000****77 PHUNG ANH KHUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 108000****47 NGUYEN THI THUY LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 103000****33 NGUYEN VIET HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 107000****36 NGUYEN VIET ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 106000****68 NGUYEN TRUNG TIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 101000****20 PHAM THI HONG NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 103000****85 TRAN NGOC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 263000****49 NGUYEN DANG TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 108000****78 LE LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 267000****98 PHẠM THỊ HÀ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 108009****78 HOANG THI HONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 107000****04 NGUYEN QUOC HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 688666****77 LY DAU QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 998886****99 NGUYEN THI MY CHAU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 996995****99 NGUYEN DANG DAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 998983****99 DIEP THANH TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 266000****21 TRAN HONG DAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 109973****74 LE VAN DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 107020****99 TRAN DINH HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 101000****53 PHAN THI HUYNH NHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 105000****65 NGUYỄN VĂN HỢP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 666664****99 NGUYEN THANH TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 999913****99 NGO NGOC TIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 104000****53 NGUYEN MANH HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 103000****96 PHAN THI NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 999999****18 NGUYEN HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 992827****99 TRAN MANH HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 104000****81 NGUYEN THI THANH KIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 888004****96 DANG THANH TUONG VY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 107000****86 TRAN BICH NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 108000****99 HOANG VAN HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 106000****84 PHAN HOANG KHIEM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 683073****89 NGUYEN MINH HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 102001****12 PHAN HOÀNG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 661937****76 BUI QUOC GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 101001****98 ĐOÀN CÔNG TRƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 555778****88 VO THI BICH VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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86 103001****98 NGUYỄN PHƯƠNG YẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 104001****38 HUỲNH XUÂN TRÍ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 108001****38 VU VAN HAU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 103001****52 NGHIEM THI LAN PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 868838****79 NGUYEN THI NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 888834****95 VŨ TẤN PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 101001****56 DINH TRUNG HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 103001****69 LÊ KỲ THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 264000****37 NGUYEN HUY HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 103001****80 TRAN DU PHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 108001****88 PHAM QUANG THAI DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 103000****80 HO TRI CONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 106000****53 TRUONG THI MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 889988****69 LE ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 262000****66 NGUYEN QUOC TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

f. Danh sách trúng thưởng 30/07/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 108000****10 NGUYEN NGOC VAN DINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 108000****21 THIEU THUY NGAN KHA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 265000****74 NGUYỄN HOÀNG CHÁNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 898955****89 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 103000****93 LAI THE LUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 105000****54 BÙI XUÂN THIÊM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 105000****75 PHAN THÀNH NHƠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 108000****63 NGUYEN THI NGOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 104000****71 NGUYỄN THỊ HUẾ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 667776****76 TA THI NGUYET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 109001****09 VÕ NHẬT LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 104001****93 PHẠM VĂN DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 105000****12 TRUONG PHUC DAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 106000****60 TRAN VIET HIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 101000****70 TRIEU THI HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 109000****98 LÊ THỊ THANH THỦY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 103000****45 VUONG VAN NHAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 107000****88 PHAM THU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 109000****81 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 107000****91 LE ANH KHOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 109001****22 LAI KIM PHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 107001****93 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 108000****24 TRẦN THỊ NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 108787****66 NGUYEN DUC PHUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 104000****29 NGUYEN THI HAI ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 105001****88 BUI TAN LOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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27 665012****68 BUI HUY HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 107000****99 DO TUAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 688584****68 LE THI THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 102000****77 VU HUNG HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 108000****88 ĐẶNG VĂN TÒNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 107000****24 NGUYEN THI THUY HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 897892****66 NGUYEN VAN TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 106000****18 PHAM MANH HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 107000****21 TRUONG VAN PHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 108000****99 HOANG VAN HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 101000****61 VO THI THUY DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 104000****24 NGUYỄN THỊ THANH NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 102001****32 HOÀNG VĂN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 101000****98 NGUYEN VAN MY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 993939****66 LE NGUYEN HUU VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 108000****46 LE THI TO LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 107000****81 TUONG MY NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 108000****55 PHAM THI CHIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 109000****56 DINH QUOC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 108000****88 KHUAT NHAT LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 102000****70 HUYNH THI VINH KIM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 103000****29 MAO NGHIỆP PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 107000****00 PHẠM ĐĂNG QUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 108000****36 PHẠM QUANG HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 109679****99 PHAM THI THANH MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 102000****09 NGUYỄN QUANG ĐẠO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 991999****79 TRAN VAN THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 998110****99 NGUYEN QUANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 108001****73 LE BINH NGUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 108000****51 VU THI MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 105000****69 NGUYỄN THỊ HẠNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 567877****79 DINH VAN THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 109000****95 TRAN VAN XUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 108000****89 NGUYEN THI TU MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 103000****43 
BUI NGUYEN THUY DIEU 
HUYEN 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 103000****28 HUỲNH PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 999888****88 LE TRONG NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 105333****99 DAO XUAN BINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 108381****81 DAU HONG HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 997585****99 CHAU THUY NGOC BICH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 105000****71 TRAN THI BICH TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 887868****88 TRAN VAN VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 265000****55 LUONG TRAN DUC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 107000****64 NGUYEN ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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71 103000****07 TRẦN THỊ KIỀU NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 109000****66 HUA NAM HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 109919****59 LÊ VĂN TRƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 102000****28 PHAN NGOC TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 102000****02 VO QUOC TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 687689****77 NGUYỄN THANH NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 888933****88 TRINH VAN LUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 888363****66 NGUYEN HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 109000****82 DO MINH TRI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 101000****67 LE THI THUY PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 109000****78 PHAM NGUYEN BAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 688798****88 LE VIET TIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 103000****55 BÙI HỒNG SƠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 881881****68 PHAN QUOC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 107000****21 TRA QUANG HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 105000****50 NHAC THI THANH NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 332993****93 NGUYEN THANH LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 101000****07 BUI BACH DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 104000****30 VŨ THỊ NGỌC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 104001****33 NGUYEN HOANG MI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 664567****89 TRẦN MINH LUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 103000****20 TRẦN MINH PHƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 888979****99 VŨ TIẾN ĐỨC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 102000****56 NGUYEN THI NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 106000****42 LÊ THÙY LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 107000****27 HUYNH DUC NGHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 105000****12 
NGUYEN DUONG NGOC 
HOANG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 107000****90 NGUYEN LE TUONG VI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 267000****31 NGUYEN TRONG THIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 106000****38 HO THI NGOC PHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

g. Danh sách trúng thưởng 31/07/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 101001****98 ĐOÀN CÔNG TRƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 107000****80 LE VAN SANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 103000****93 LAI THE LUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 105000****12 TRUONG PHUC DAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 107000****93 PHAM THI VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 103001****98 NGUYỄN PHƯƠNG YẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 103000****22 THẨM THỊ THÙY TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 108000****10 NGUYEN NGOC VAN DINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 107000****86 LY HOAI VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 107000****71 TRAN HUU PHUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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11 107000****76 TRAN THANH TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 105000****09 NGUYEN VAN TUNG EM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 107001****51 VĂN THỊ PHƯƠNG DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 888836****86 PHAM TRUNG TIN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 108000****33 VU HAI LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 555555****55 HOANG THE ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 107000****65 NGUYEN TUAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 107000****70 HA XUAN LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 998986****88 TRAN THU TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 887761****33 NGO THI KIEU NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 888890****88 CHÂU QUỐC LÂM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 109000****53 TRAN NHAT MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 888966****88 TRUONG THIEN TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 103000****51 LE THE DAI VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 102000****40 NGUYEN TRAN ANH QUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 102000****82 NGUYEN TRONG NGHIA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 108000****69 TRẦN THỊ HẰNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 109000****25 PHAM BAO TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 102000****24 VU VAN HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 108000****84 TRAN VAN THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 107000****61 THAI MINH THUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 107000****75 NGUYEN HOANG MAI ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 101000****89 HỒ TUẤN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 107001****20 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 104000****94 NGUYEN THI QUE TRAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 567999****00 TRẦN LÝ TÍNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 105000****00 LU TRUNG THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 109000****11 
NGUYỄN THỊ HỒNG 
PHƯỢNG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 102000****51 DAO THI KIEU PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 104000****38 DO THI QUE ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 686999****68 DONG THI NGOC HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 106000****41 NGUYEN DINH SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 883169****99 PHAM XUAN QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 107000****88 PHAM THU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 887801****91 NGÔ QUỐC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 686920****95 NGUYEN THI PHUONG NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 103000****79 LE VAN THACH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 103000****55 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 103000****00 PHAM HONG PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 101000****00 NGUYEN QUOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 682669****68 TRAN VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 109000****61 TRINH VO HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 102000****06 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 338399****99 TRAN TRI TIN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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55 104000****14 PHAM THI LAN HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 101000****63 NGUYỄN VĂN TÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 109000****36 NGUYỄN VIỆT TUẤN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 108000****58 TRỊNH BÍCH THỦY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 102000****97 NGUYEN THANH DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 103001****99 NGUYEN ANH DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 105000****25 DAO VU HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 101000****96 THACH THE DUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 108000****67 NGUYEN THI THU SANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 108000****42 
NGUYỄN NGỌC VÂN 
TƯỜNG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 108000****02 NGUYEN QUOC CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 101000****54 NGÔ XUÂN DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 106000****85 PHAN THU DINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 109000****13 DO ANH THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 684866****99 NGUYEN THI BAO LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 108000****31 HA MINH TUAN  50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 102001****00 PHAM KHAC HAU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 109000****88 LUYEN VAN HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 687816****89 NGUYEN THI BICH THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 108000****08 NGO THI THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 102000****55 LUYEN MINH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 108000****11 DANG THI HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 102000****02 NGO DUY BIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 103000****20 TRẦN MINH PHƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 108000****61 MÔNG ĐỨC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 688848****68 NGUYỄN XUÂN LỢI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 106000****22 NGUYỄN XUÂN DIỆU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 101000****08 CHIENG CHAN MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 107000****19 NGUYEN THI CAM VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 108000****37 DO HUYNH BOI TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 107000****90 HA MINH DUOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 107020****99 TRAN DINH HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 881883****88 HOANG VAN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 333958****88 NGUYEN TUNG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 102000****99 NGUYEN HAI NGUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 107000****75 NGÔ ĐĂNG HUẤN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 108000****34 NGUYEN THI MAI AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 104000****42 NGUYEN KHAC QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 101000****28 TRAN XUAN QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 104000****15 TRAN ANH TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 103000****82 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 102000****91 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 107000****65 NGUYEN VAN HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 107000****79 VO THI KIM NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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99 108000****27 HUYNH LOI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 108000****96 DINH VAN BAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

h. Danh sách trúng thưởng 01/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 102000****19 LÊ THỊ LAN PHƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 108000****21 THIEU THUY NGAN KHA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 101000****49 TRẦN QUỐC HOÀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 104001****93 PHAM VAN DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 103000****69 LÊ QUỐC PHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 108000****24 TRẦN THỊ NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 882469****99 PHAM DUY KHANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 102000****14 BUI THI THANH HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 104001****35 NGUYEN HUONG LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 109000****76 LE NGUYEN TIEN SI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 104000****71 NGUYỄN THỊ HUẾ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 881388****88 HOANG GIA THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 108000****38 DOAN THANH KHUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 996468****68 NGUYEN HONG LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 107000****95 LE THI THANH THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 101000****92 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 102000****44 NGUYỄN THU THỦY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 108000****21 PHAM THI PHUONG THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 105000****87 NGÔ QUỐC BẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 999939****99 PHAN QUAN TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 107919****26 LE THI TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 101000****00 NGUYEN BAO LOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 101000****51 TRAN THI MY YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 104000****77 NGUYEN THI TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 108000****81 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 888128****88 LE HIEU NGHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 105000****37 TRAN NGUYEN LAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 997988****79 HUỲNH HIẾU TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 868907****99 PHAN THI HUYNH NHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 108001****91 ĐỖ QUANG PHÚC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 108000****00 NGUYỄN THỊ NGỌC ÂU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 104001****29 TÔ THANH TRƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 108000****49 NGUYEN THI MAI CHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 101000****03 PHẠM NGỌC LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 109878****99 PHAM VAN NGHIA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 107000****61 THAI MINH THUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 105000****56 NGO KHANH DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 886619****88 NGHIEM THI THUY HONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 109000****19 VI NGOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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40 101000****92 VU THI MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 889555****99 HA THUY LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 108000****89 NGUYEN THI TU MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 686884****66 TRAN QUY AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 108000****62 MAI MONG THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 108000****04 LE VAN HAU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 109000****89 DUONG THI BICH HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 101001****69 NGUYỄN VĂN TIÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 109001****04 THẠCH THU THẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 108000****03 NGUYEN NGOC KHA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 106000****54 NGUYEN THI HONG HANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 103000****17 HUỲNH MINH PHƯỚC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 104000****35 HOANG THI MOI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 688612****92 BUI HAI YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 999888****88 DANG HUU TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 883200****66 VÕ MINH HIẾU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 102000****27 ĐỖ HOÀNG THANH TÙNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 103000****00 DANG NHAT MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 108000****13 TRAN MAN DAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 888666****88 DOAN VIET LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 105123****23 NGUYEN THI HONG NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 108000****02 NGUYEN ANH TUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 101000****28 TRAN XUAN QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 107000****96 LÊ MINH THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 689061****67 DINH THI HAY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 107000****74 TRẦN VĂN BIỂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 101000****91 HUYNH TRAN MINH HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 106000****98 
NGUYEN NGOC NHU 
QUYNH 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 667823****89 NGUYEN PHAM ANH DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 107000****94 NGUYEN KHAC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 992299****92 LƯU VĂN TỚI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 101000****95 VO THI TRANG NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 105000****76 TĂNG KIỀU LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 883556****86 NGUYEN HUYEN MY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 688666****86 HOANG NGOC SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 106000****67 GIAO THI HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 108000****02 TRAN THANH HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 104000****55 DANG HUONG GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 551917****66 LE DUC THIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 999999****18 NGUYEN HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 106000****39 NGUYEN HONG NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 106000****56 VO THANH TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 106000****02 NGUYỄN HUY BÌNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 338999****99 NGUYEN HIEU KIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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84 689999****39 TRAN MINH HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 338399****99 TRAN TRI TIN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 668222****99 VU ANH DUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 107000****74 NGO THE DAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 898988****79 LE ANH VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 884568****66 NGUYEN VAN KIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 104000****38 VU THI THU HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 108000****22 DO QUOC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 107000****13 NGUYEN VU MINH QUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 101000****77 PHẠM THỊ THẮM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 108000****10 TRIỆU THỊ NGỌC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 103000****84 NGUYEN TAN KHAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 104000****02 NGUYEN TRONG VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 108000****69 HO TRUNG NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 103919****03 KIEN NHAT TAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 103000****74 NGUYEN NGOC PHUC NHAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 264000****61 NGUYEN BAO TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

i. Danh sách trúng thưởng 02/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 107000****83 DAM THI LIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 334333****33 VO THI THANH LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 104000****08 NGUYEN THI HAI VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 108000****84 TRẦN VĂN LÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 897788****89 HUYNH ANH THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 107000****49 
NGUYEN PHUOC HONG 
ANH 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 108000****28 LE THI HAI YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 558563****55 NGUYỄN NGỌC TÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 101001****98 ĐOÀN CÔNG TRƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 109000****69 TRAN VAN NHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 109000****54 DO TIEN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 337679****79 NGUYEN KHAC VUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 888959****88 KIM THI TUYET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 861838****88 VUONG HOANG YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 101000****67 NGUYỄN VĂN VĨNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 107000****44 DON VAN QUYNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 109188****88 NGUYEN THAI QUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 338999****99 NGUYEN HIEU KIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 993268****68 NGO SY CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 667689****99 NGUYEN CONG HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 104001****96 NGUYEN QUANG MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 108000****92 TRAN MINH TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 108000****25 ĐINH THỊ LỆ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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24 107000****49 NGUYEN PHUONG TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 884556****88 PHI VAN DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 109000****84 NGUYEN THANH GIAC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 889513****88 DINH DUC TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 568666****88 NGUYEN THI HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 106000****58 TRƯƠNG BỬU NGỌC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 261000****66 PHAN THANH HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 997777****79 NGUYEN MINH TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 998999****89 NGUYEN HUY PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 102000****21 TRẦN LONG GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 105000****17 ĐƯỜNG XUÂN QUÝ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 109000****44 NGUYEN VAN TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 888933****88 TRINH VAN LUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 998907****26 NGUYEN THI THUY LIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 898868****68 HUỲNH HỒNG NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 107000****48 PHẠM TRỌNG HƯNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 109000****65 NGUYEN NGOC NHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 108000****21 NGUYEN HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 107000****34 NGUYỄN MINH TUẤN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 109000****92 NGUYEN THI HONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 103000****85 TRAN NGOC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 106000****22 LE THI THANH TRUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 108000****79 CHU THI KIEU OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 102000****77 BUI VAN KHOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 108000****30 
NGUYEN PHAN QUOC 
HUNG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 106000****64 TRẦN CHÍ VẸN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 337322****88 DAO HONG PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 898959****99 LE NGUYEN TO UYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 104001****56 DAO VAN HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 102000****95 DUONG NGO TIEN MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 105000****35 LÊ TRỌNG QUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 107000****01 LE THI KIM PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 558134****66 DANG NAM HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 106001****88 LE BUI TAN LOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 105000****57 PHAN THI LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 108001****76 LE VAN DAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 109001****26 NGUYỄN BÁ HIỆU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 107000****65 TRẦN HỮU TUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 105001****98 THAI QUOC PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 887565****66 LE THE ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 888993****88 CU THI HONG NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 336688****88 NGUYEN CHI THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 109000****36 LE THI XUAN TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 109000****88 NGUYEN ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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68 108000****58 TRAN THANH TOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 107000****91 NGUYEN THI THUY TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 107000****00 VO THI BICH THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 688808****93 TRAN VAN HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 104001****89 
NGUYEN TRAN HOANG 
MINH 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 696666****99 NGUYEN VAN BONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 105000****70 HOÀNG ĐỨC HẠNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 108000****13 TRAN MAN DAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 107000****01 NGUYEN THANH DO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 101000****24 DUONG QUOC KHANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 109000****73 TRẦN NGỌC CUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 109000****41 BUI THUY LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 101000****24 HUYNH THI PHUONG THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 107000****04 VŨ THỊ HUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 107000****52 LE VAN QUYET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 103000****31 NGUYEN THAC TUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 885393****88 NGUYEN DUC CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 107000****22 NGUYEN THI THU HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 106000****26 LE TIEN THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 107001****98 NGUYEN THANH GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 104000****11 HÀ THỊ MINH PHƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 668833****88 NGUYEN HUY HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 666668****77 DUONG VAN DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 105000****21 LE VAN TUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 888500****88 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 263000****49 NGUYEN DANG TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 107000****24 NGO TAN LUOT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 106000****64 CAM THI VEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 559233****99 LE THANH THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 996636****79 TRAN HUYNH TUAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 107000****17 VO THI NGOC TUYET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 267000****13 DINH VAN MANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 103000****66 PHAM THI TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

j. Danh sách trúng thưởng 03/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 101001****65 NGUYEN PHU QUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 558563****55 NGUYỄN NGỌC TÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 102000****11 PHAN DUC TIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 107000****69 LE KIM KHA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 106000****94 NGUYEN THI THI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 105001****98 THAI QUOC PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 993266****88 
NGUYỄN TRUNG HIẾU - ĐẸP 
NHƯ Ý 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 
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8 104000****51 TRẦN NAM HUY PHƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 103000****78 LE VAN GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 101000****82 LÊ THỊ TRÂM ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 102000****32 VU DUC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 108000****80 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 106000****11 NGUYEN HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 101000****28 TRAN XUAN QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 688418****68 DUONG THI THANH HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 888128****88 LE HIEU NGHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 102000****28 BUI VAN NON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 106000****44 DO NGOC KIEU TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 898779****79 CHAU TRAN QUYNH THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 103787****77 NGUYEN THI HONG NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 107000****88 HA HONG SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 109000****90 TRAN THANH HUYNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 998939****99 CHÂU BẢO NGỌC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 104000****24 NGUYỄN THỊ THANH NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 101000****55 DIEP KHANH LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 668585****99 NGUYEN THUY HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 108598****98 NGUYEN THI THAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 683363****89 TRINH VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 102000****52 MAI THI LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 107000****97 QUACH THI DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 999122****99 NGUYEN XUAN DUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 107000****08 LÊ THỊ THU YẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 668666****66 NGUYEN THI HONG NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 107000****64 HỒ KHẮC LÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 686999****68 DONG THI NGOC HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 553222****99 PHAM MINH HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 106000****33 VĂN THỊ THANH THÙY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 688688****99 DOAN THI KIM TIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 881881****68 PHAN QUOC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 109001****04 THẠCH THU THẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 893399****99 PHAM BA THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 681346****66 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 103000****82 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 992633****99 NGUYEN MINH THUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 882237****56 
NGUYEN THI THUONG 
HUYEN 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 887868****88 TRAN VAN VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 105000****03 TRAN CHI CONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 108000****38 TRAN DA KIM NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 101039****39 TRAN THANH HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 108000****21 PHAM THI PHUONG THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 105001****51 LE THANH NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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52 103000****20 NGUYEN VAN TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 104000****48 PHAN ĐỨC SƠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 105000****68 TRAN QUOC NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 999222****20 HOANG DUC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 103001****32 NGUYỄN TRUNG HIẾU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 106000****29 PHAM HUU VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 103000****86 HỒ THỊ THÀNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 109001****84 NÔNG VĂN GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 101000****82 NGUYỄN MẠNH DŨNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 104000****60 PHẠM THÚY HẰNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 552552****55 DINH THI KIM HUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 102000****92 NGUYEN VAN TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 107000****45 PHAN MINH TIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 888932****22 VU TRUNG KIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 109000****78 PHAM NGUYEN BAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 556656****99 NGUYEN DAI NGHIA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 106000****44 NGUYEN LE MINH NHUT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 107001****55 NGUYỄN TIẾN THỌ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 108919****97 TRAN CAM TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 555585****88 PHAN THANH HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 101000****72 NGUYEN NGOC TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 993988****79 TRAN HONG HAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 567567****78 DINH THI HUYEN TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 107000****43 NGŨ TRỌNG HIỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 104000****91 PHAN TIEN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 104000****20 BUI HUU NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 103000****36 TRINH THI PHUONG THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 107000****84 PHẠM VĂN THỜI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 107000****58 NGUYEN THI DAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 104001****96 NGUYỄN VĂN ĐỨC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 101000****36 DINH VAN TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 106001****04 LÝ VIẾT LỰC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 103000****22 TRINH NGOC TAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 103000****33 NGUYEN THANH NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 109000****65 LAM DIEM PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 105000****11 NGUYEN HUU PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 681888****88 LE THI VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 886968****99 NGUYEN QUOC KHANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 104000****77 LUYEN VAN CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 996996****88 NGUYEN THI LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 103000****61 NGUYỄN SANG XUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 267000****38 TRAN THANH TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 108000****61 LÊ VĂN MƯỜI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 101000****23 HUYNH THU OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 101000****27 LE THANH HONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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97 881333****86 TRAN HUU TRI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 108999****99 NGUYEN VAN VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 101000****66 KHA THI THANH LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 886000****88 BUI THI HONG SUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

k. Danh sách trúng thưởng 04/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 104001****93 PHẠM VĂN DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 104000****39 PHẠM THÙY LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 264000****33 THAM THI THUY TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 991299****99 PHAM DANG AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 109001****74 LAM THI TRUC LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 108000****27 HUYNH LOI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 105000****08 DO KIEU TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 105000****12 TRUONG PHUC DAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 107000****28 NGUYEN THI MAI PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 109000****27 VŨ HOÀNG THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 868456****89 NGUYEN HUY PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 104000****75 PHAM NGOC QUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 881881****68 PHAN QUOC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 101000****32 NGUYEN LE NGOC THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 888959****88 KIM THI TUYET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 109001****84 NÔNG VĂN GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 686999****68 DONG THI NGOC HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 101000****03 MAI XUÂN ĐIỂM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 101000****55 DIEP KHANH LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 103001****98 NGUYỄN PHƯƠNG YẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 105000****92 HOÀNG THỊ HỒNG TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 109000****78 TRAN XUAN HAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 108000****61 LÊ VĂN MƯỜI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 103000****92 TẠ THỊ QUỲNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 106000****33 VŨ ĐỨC THỌ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 107000****71 LÊ TẤN NHÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 101000****98 NGUYEN VAN MY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 102000****86 PHẠM THÀNH HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 103000****89 PHAM VAN QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 999999****18 NGUYEN HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 266000****30 TRAN LE TU LANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 334000****79 HUYNH Y NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 102000****58 TRAN DUC HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 688277****86 LE THI HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 108000****36 PHAN KHẮC CHIỆT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 103000****16 LÂM VŨ NGUYÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 103000****61 NGUYỄN SANG XUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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38 107000****77 DINH TRAN NGOC HOA NU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 898955****89 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 681844****55 NGUYEN THU HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 106000****36 
NGUYEN PHAM THI HOANG 
OANH 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 665543****99 HOANG VAN TUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 107000****69 
NGUYEN TRAN THUY DIEM 
TRAM 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 555101****88 TRAN TRUNG HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 332568****68 BUI NHIEU DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 109000****10 TIEU TIEN LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 104000****37 THAN THANH TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 669686****66 NGUYEN QUOC DAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 888777****77 TRAN QUOC HAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 109000****50 NGUYEN PHUOC HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 108000****69 BUI XUAN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 108222****76 NGUYEN THI NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 102000****09 DO THI MONG HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 105000****24 TRAN THI BACH LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 103000****50 NGUYỄN THỊ TUYẾT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 108000****62 DINH THI MINH THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 108000****59 NGUYEN THI QUYNH TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 109000****19 PHAM DUC THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 998634****99 VU HAI DANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 888666****68 HUYNH VAN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 106866****88 NGUYEN TAT THE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 102000****08 NGUYEN TRUONG AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 999922****98 NGUYEN PHUC BAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 104000****16 NGUYEN MINH DUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 105000****55 LE THI THU HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 887181****99 NGUYEN MINH DUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 107000****00 TRẦN VŨ HOÀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 104000****45 TRUONG QUOC DAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 103966****86 NGUYEN KIEU LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 101000****69 VŨ HẢI YẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 109000****88 NGUYEN ANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 106000****52 VÕ BÁ TIẾN THÀNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 261000****49 DOAN THANH TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 107000****97 LE NGOC HUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 102000****40 NGUYEN TRAN ANH QUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 107000****99 NGUYỄN THỊ KIM ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 993902****99 NGUYEN DUC CANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 108000****40 HUYNH BICH HUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 109000****08 NGUYEN DINH CAT TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 108000****52 LE XUAN HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 558389****99 DINH XUAN TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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82 107000****05 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 104000****77 LUYEN VAN CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 101000****48 NGUYEN VAN TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 107000****05 CAO THI HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 107000****54 HO TAN NGHIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 663009****99 NGUYEN VAN TAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 265000****61 TRAN BA TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 552333****33 PHAM TRUNG HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 107001****62 DANG THI HUONG LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 103000****18 PHUNG VAN HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 999069****68 NGUYEN QUANG HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 105000****09 NGUYEN VAN TUNG EM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 992352****99 TRAN QUANG TUAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 109001****04 NGUYỄN LÊ ĐOAN TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 881111****68 TRAN THI HOAI THI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 263000****49 NGUYEN DANG TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 105000****33 LE THI HONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 994151****99 NGUYEN PHUOC BAO THI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 686786****66 DINH XUAN TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

l. Danh sách trúng thưởng 05/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 102000****96 PHAM THANH AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 101000****55 DIEP KHANH LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 105000****54 BÙI XUÂN THIÊM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 106000****28 ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 103000****94 NGUYEN HUNG MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 108000****66 PHAN THỊ MỶ HUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 101000****82 LÊ THỊ TRÂM ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 868838****79 NGUYEN THI NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 108000****21 PHAM THI PHUONG THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 105000****35 LÊ TRỌNG QUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 108000****39 PHAN THI NGOC TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 104000****71 NGUYỄN THỊ HUẾ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 105000****92 HOÀNG THỊ HỒNG TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 109000****05 DANG THI THUY LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 881668****99 TRUONG LE DUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 991896****99 NGO TRONG THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 108000****24 TRẦN THỊ NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 103000****69 LÊ QUỐC PHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 688612****92 BUI HAI YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 101000****34 TRƯƠNG THỊ ÁNH PHỤNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 102000****19 LÊ THỊ LAN PHƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 107001****68 NGUYỄN THÀNH LUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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23 108000****35 TRAN QUOC PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 102348****88 TRAN BICH NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 337275****33 CAO XUAN BANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 101000****72 NGUYEN NGOC TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 105000****16 LE THI THU HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 999138****38 TRAN THAI HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 107000****71 LÊ TẤN NHÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 107000****89 LE HO TRI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 868912****16 TRAN THI LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 102000****07 DANG NGOC CU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 105000****33 NGUYEN THI KIM DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 108000****39 NGUYỄN VIỆT THẮNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 686178****79 NGUYEN THI BICH DIEM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 103000****33 NGUYEN VIET HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 108001****91 VÕ THỊ NGỌC DUYÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 109000****36 LE THI XUAN TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 108001****76 LE VAN DAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 551522****99 VU THI HAI YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 107001****06 NGUYEN THI MAI LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 105000****55 LE THI THU HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 107000****81 KIEU QUOC VUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 102000****92 LUONG TRONG KIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 108000****18 TA HAI YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 101000****75 PHẠM VÕ MỸ ĐAN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 106000****80 NGUYỄN MINH CHÁNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 103001****32 NGUYỄN TRUNG HIẾU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 102000****81 PHAM VAN TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 104000****76 PHAN TUYẾT MINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 263000****42 HOANG NGOC DUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 101000****94 LÊ THỊ BẠCH YẾN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 107001****24 NGUYEN THI DIEM HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 102001****95 LÝ CÔNG THỊNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 108000****44 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 108000****89 NGUYEN THI TU MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 668886****88 HOANG VAN DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 107477****77 NGUYEN THANH HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 106000****92 LÊ NGUYỆT HÀ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 108000****11 NGUYỄN THỊ HÀ THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 105000****87 NGÔ QUỐC BẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 995536****99 NGUYEN HUNG THI AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 103000****80 HO TRI CONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 109000****44 NGUYEN VAN TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 103001****03 LAM HOANG PHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 108000****31 LƯU PHƯỢNG HOÀNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 999917****66 NGUYEN THI ANH DAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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68 898988****79 LE ANH VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 108000****63 NGUYEN VAN PHAP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 108000****90 LE THI OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 104000****71 NGUYEN THI LAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 106001****50 LA THANH SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 102000****65 LÊ MINH TUẤN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 102000****44 NGUYỄN THỊ THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 993988****79 TRAN HONG HAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 103000****94 LÊ THỊ CẨM TÚ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 101000****00 NGO HONG THAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 106000****92 LE NGUYEN NIN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 107000****68 TRAN THIEN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 892567****88 PHẠM HẢI NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 108000****51 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 668976****66 NGUYEN THANH VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 104000****08 TRAN THI LUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 106000****75 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 102001****03 NGUYEN MINH HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 686877****88 TRAN HAO CHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 105000****50 NHAC THI THANH NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 689999****39 TRAN MINH HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 666812****78 TRAN BAO TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 663009****99 NGUYEN VAN TAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 103000****91 NGUYEN ANH DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 661927****99 LAI THI LAN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 104000****89 NGUYEN TIEN MANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 102001****53 NGUYEN THI HOA PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 103000****23 NGUYEN THANH BINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 887534****22 TRAN THI NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 107001****22 TRAN QUOC HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 887233****88 DINH CONG NGHIA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 101001****64 VO THANH TOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 102000****55 LUYEN MINH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

m. Danh sách trúng thưởng 06/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 102000****19 LÊ THỊ LAN PHƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 101000****67 VUONG THI THU THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 881388****88 HOANG GIA THANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 334333****33 VO THI THANH LY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 106000****20 LE THI Y NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 107000****32 LAM NGOC DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 103001****32 NGUYỄN TRUNG HIẾU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 993322****89 KHƯU KIM PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 



 

 

31 

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

9 102299****99 HOANG THI YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 892121****88 BUI HUU KHANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 106000****24 NGUYEN DOAN DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 103787****77 NGUYEN THI HONG NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 107000****74 CHIEM THI NGUYET LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 886988****86 DANG DINH TAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 105000****55 LE THI THU HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 101000****67 PHAM DUC TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 108286****66 TRAN THI CHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 109001****84 NÔNG VĂN GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 567891****91 LE VIET HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 103000****75 NGUYEN NGOC HAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 101000****23 HUYNH THU OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 107000****96 NGO TRINH UYEN NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 998999****99 NGUYEN DUY HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 108000****56 PHAN THI BICH NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 868907****99 PHAN THI HUYNH NHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 103000****58 VUONG DUC GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 106000****90 NGUYEN THANH VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 109000****11 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 102000****75 TRAN NAM TOAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 108000****46 NGUYEN DUY LAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 101001****34 PHẠM CÔNG HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 107000****17 VO THI NGOC TUYET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 103000****14 NGUYEN HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 697988****66 NGUYEN VAN RANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 109000****99 DO THI HANH HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 108001****01 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 664499****99 NGUYEN THI KIM THO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 101000****20 DAO HOANG TUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 108001****28 NGUYỄN THỊ TỪ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 107001****66 NGUYEN HOANG VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 104000****89 LE BAO VY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 883866****99 TRUONG THI HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 103000****22 LÊ THỊ GÁI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 107000****68 TRAN THIEN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 103000****03 NGUYEN CANH CHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 107001****35 NÔNG VĂN HUYÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 999930****93 LE THANH PHUONG THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 103000****35 TRAN XUAN BACH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 102000****10 NGUYỄN NHẬT HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 108000****65 MAO YEN NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 108000****78 LE LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 688277****77 NGUYEN QUYNH TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 108000****29 TRẦN THỊ NINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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54 101001****59 TRỊNH QUỐC THÔNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 269000****95 PHUNG DUC PHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 102000****55 NGUYEN HUYEN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 107000****08 TRẦN HẢI HOÀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 109001****74 NGUYEN CHI CHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 102969****92 TRAN MINH HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 693993****99 DO MINH DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 102000****35 LE NGOC PHUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 102000****24 VU VAN HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 104000****07 DƯƠNG HẢI DƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 107000****71 LÊ TẤN NHÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 995952****99 NGUYEN DUC NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 108919****17 HO VIET HANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 101000****52 PHAM THANH NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 108001****88 VU MANH TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 107000****32 NGUYEN THI NGOC HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 102000****40 PHẠM HOÀNG HẢI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 109000****29 TO THI AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 688939****79 NGUYỄN HỒNG DANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 102000****28 PHAN NGOC TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 102000****81 HOANG THI VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 267000****82 
CHAU NGUYEN NAM 
KHANG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 105000****31 LY NGUYEN NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 103000****61 NGUYỄN SANG XUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 104000****55 ĐINH ĐỨC HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 105000****86 NGUYEN MINH NHAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 109000****00 VÕ THỊ NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 889632****99 NGUYEN THANH BICH VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 108000****22 NGUYEN TUAN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 107000****72 TRAN HUU YEN LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 105000****76 MAI VAN LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 102000****96 NGUYEN THI GIAO LINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 102000****44 NGUYEN THI HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 105000****21 LE VAN TUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 106000****57 NGUYEN THI THUY DIEM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 105000****35 LÊ TRỌNG QUYỀN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 106000****54 NGUYEN THI NGOC TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 103000****85 NGUYỄN TUẤN ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 103000****96 NGUYEN TAN DUC TRONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 102000****86 TRUONG THI HUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 102000****31 TRAN VAN TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 107000****87 NGUYEN MINH DUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 104000****28 DO THI HONG VAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 692132****99 CAO VAN VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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98 103000****23 DO VAN NHU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 698888****99 BUI CHI THIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 108000****84 LE THI THU THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

n. Danh sách trúng thưởng 07/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 106000****34 TRAN NGOC TUONG DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 105000****65 TRUONG THI LIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 102000****85 TRUONG THI CAM TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 103000****70 NGUYEN THANH TUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 101001****87 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 107000****01 LY THI HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 106000****13 TRAN THI THANH TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 699879****79 LE THANH PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 103000****28 HUỲNH PHONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 109919****77 NGUYEN VAN HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 102001****07 LÊ NGỌC QUẾ AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 106000****04 LUONG THI THU THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 663166****88 HOANG KIM PHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 108000****60 NGUYEN THANH TAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 103454****88 PHAM THI HOP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 109000****17 LE THI HONG TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 104000****76 CU THI BICH NGOC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 103000****03 VO THI KIM TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 107000****91 NGUYEN VAN CHUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 103000****07 TRUONG TAN THINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 107000****72 
NGUYEN THI THANH NGAN 
NGUYEN THI THANH NGAN 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 105000****80 HOÀNG THỊ NGỌC TRÂM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

23 998869****99 LE VAN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 106000****31 PHAM THI THU HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 108000****05 NGUYEN HUU SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 101001****34 PHẠM CÔNG HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 102000****92 TRAN THI HOANG VI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 336688****88 NGUYEN CHI THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 103000****74 TRAN THI THANH HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 992800****68 NGUYEN THI THANH TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 107000****02 HỒ THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 555505****95 NGUYỄN HUỲNH NGHIÊM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 108001****66 NGUYỄN NGỌC THẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 108000****35 NGO VAN LUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 109000****19 HOANG THI HA PHUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 108000****89 NGUYEN THANH NGOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 109000****74 LE THI NGOC MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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38 108000****64 QUACH DUY KHOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 106000****86 CAO THỊ KIM NGÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 106000****09 TRAN THI HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 888888****88 NGUYEN QUANG VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 104000****10 LUONG THU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 106866****88 NGUYEN TAT THE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 108000****65 NGUYEN TUAN VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 103000****82 
DAO NGUYEN HUYEN 
TRANG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 555531****55 NGUYEN QUOC TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 108000****93 TRẦN NAM QUÂN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 108000****04 NGUYEN THI KHANH NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 103518****88 PHAN VAN DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 109000****58 NGO HAI DANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 104000****74 HÀ PHƯƠNG CHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 107001****97 NGUYEN DUC LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 107000****90 NGUYEN DUC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 104000****94 NGUYEN THI QUE TRAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 104000****15 TRAN ANH TAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 101000****36 DINH VAN TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 108001****26 VĂN THỊ QUỲNH NHƯ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 105000****12 GUO LIQUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 102000****69 LÊ THỊ MINH HOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 108000****59 NGUYỄN HOÀNG LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 664831****66 CAO VAN DONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 897111****88 CHÂU LẠC THẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 999966****86 LE QUOC VIET 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 108000****29 NGUYỄN DANH HẰNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 332696****99 TRAN CONG SON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 107000****56 PHẠM ĐỨC THIỆN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 102000****91 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

68 108000****66 TRUONG NGOC CUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 102000****73 
TRUONG NU KHANH 
HOANG 

50.000 
Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 107000****60 HOÀNG MINH ĐÔNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 109787****88 NGO VAN QUE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 108877****88 TRAN THI HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 106000****11 NGUYEN HOANG ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 106000****85 NGUYEN THI MAI OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 104000****20 VU THI LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 109000****62 NGUYỄN THU HƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 105000****90 TIEU DAI TRI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 105000****94 NGUYỄN THANH LIÊM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 107000****98 NGUYEN THIEN THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 103000****00 LƯU THỊ CHỈNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 103000****29 MAI VAN THINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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82 109000****68 HUYNH THANH NGHIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 567895****99 HA VAN QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 108000****76 NGUYEN THI HOANG MAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 567089****99 TRAN DUC KHAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 106000****96 VU DUC THO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 868222****79 CHAU ANH HONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 109000****40 NGUYEN TUAN KHAI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 998988****99 ĐỖ TRƯỜNG KHANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 109000****97 LUONG THI TRA MY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 664809****99 NGUYEN HOANG TRUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 103388****99 NGUYEN DUY KHANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 106000****09 THAI DUC LOI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 102000****81 PHAM VAN TAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 105000****68 BUI THI QUYNH HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 667000****88 TRINH VAN HOANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 104000****59 HÀ THỊ TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 106000****12 NGUYEN HUU TOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 105001****80 MAI THI THU HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 883336****88 NGO XUAN VU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

 

o. Danh sách trúng thưởng 08/08/2022 

STT SỐ TÀI KHOẢN TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TIỀN GIẢI THƯỞNG 

1 105000****92 HOÀNG THỊ HỒNG TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

2 109000****34 NGO THI NGOC ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

3 998900****79 TRAN THI ANH KIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

4 108000****80 PHAN THANH BINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

5 107001****77 DƯƠNG THỊ OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

6 668899****89 NGUYEN HO GIA BAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

7 108000****62 NGUYỄN THỊ NHẠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

8 108000****01 NGUYỄN SƠN LÂM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

9 997911****99 HUYNH THI TRA GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

10 264000****48 PHAM THI PHUONG THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

11 104000****81 TRAN QUANG THINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

12 262000****88 NGUYEN THI THU HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

13 102000****06 LÊ THU HẰNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

14 103000****29 MAI VAN THINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

15 107000****32 ĐOÀN THANH LIÊM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

16 998986****88 TRAN THU TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

17 106000****67 DUONG YEN NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

18 101000****34 LÊ TRIỀU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

19 101000****78 CAO THI BICH LIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

20 108000****30 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

21 104000****43 DAO THI TUAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

22 896599****99 LE THI HANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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23 337679****79 NGUYEN KHAC VUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

24 106001****39 CAO NGUYEN THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

25 893289****89 NGUYEN THI DIEM MI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

26 108000****24 TRUONG SY THE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

27 108000****48 LÊ ANH ĐỨC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

28 107000****44 DO THI NGOC YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

29 686939****99 NGUYEN QUOC DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

30 567822****67 NGUYEN TRAN THANH HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

31 993933****33 TRAN THI VINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

32 107000****02 TRẦN NGUYÊN LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

33 108000****61 NGUYEN MANH HIEP 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

34 107000****62 NGUYEN THI CAM NHUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

35 665416****66 DAO VAN BON 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

36 101000****54 NGÔ XUÂN DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

37 107000****04 NGÔ THỊ TÚ OANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

38 108000****58 TRẦN LAN THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

39 885888****66 PHAN VAN BE 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

40 331979****99 TRUONG VAN TUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

41 104000****17 LE THI YEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

42 888828****03 NGUYEN THANH TRUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

43 101000****81 DAO KIM NGAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

44 107000****20 NGUYỄN LÊ KIM CƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

45 101000****23 NGUYỄN QUỐC SƠN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

46 108000****11 ĐỖ HỒNG NGỌC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

47 666679****66 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

48 104000****42 NGUYEN KHAC QUANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

49 106000****49 PHAN NGOC VI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

50 108000****13 NGUYEN THI THU HUYEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

51 882819****80 TA THI THU HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

52 991946****48 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

53 106000****22 HO XUAN QUYNH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

54 103000****81 NGUYEN HA PHUONG DUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

55 107477****77 NGUYEN THANH HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

56 109000****04 NGUYEN TRAN THI Y NHI 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

57 102000****28 PHAN NGOC TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

58 103000****30 LE QUANG HUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

59 682468****89 TRẦN THANH NGHỊ 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

60 101000****58 NGUYEN THI THU THUY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

61 992999****39 NGUYEN CAM GIANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

62 108000****88 VO HOANG LONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

63 103000****67 NGUYEN THI KIM CUC 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

64 664227****99 TRAN CONG THANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

65 103787****77 NGUYEN THI HONG NGA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

66 105000****26 LE THI THU THAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

67 103000****88 TRUONG THANH MONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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68 106000****28 BUI THI MINH THY  50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

69 266000****22 VU THI  ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

70 105000****91 TRAN QUE ANH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

71 338123****23 VO HOANG HA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

72 103001****40 PHAM THI BICH LIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

73 567849****56 NGUYỄN MINH NHỰT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

74 888128****88 LE THI DUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

75 106000****34 NGUYEN THI TAM HIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

76 667666****88 NGUYEN TIEN DAT 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

77 332345****66 NGUYEN HOANG TU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

78 558622****22 LE THI DUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

79 107000****56 HỒ NGỌC HẢO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

80 109000****87 PHAN HAI PHUONG TRINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

81 996639****99 ĐỖ HOÀI THƯƠNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

82 101000****03 PHẠM NGỌC LOAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

83 684799****99 TRAN ANH HUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

84 102000****27 LÊ VĂN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

85 998889****99 TO NHAT TAO 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

86 103000****08 NGUYEN THI KIEU NUONG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

87 555524****95 LÊ NGỌC PHƯƠNG VY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

88 888885****88 NGUYEN THI TRANG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

89 991818****80 NGUYEN THI HAI THU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

90 688369****68 NGUYEN HOANG AN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

91 104000****11 HO THI THU HIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

92 107001****43 TRAN THI MY DIEU 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

93 103000****91 HOANG QUAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

94 104000****06 NGUYỄN VÂN NAM 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

95 884568****66 NGUYEN VAN KIEN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

96 104000****94 NGUYEN THI QUE TRAN 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

97 998819****88 PHAM VAN HOA 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

98 107919****58 HOANG HUU HUNG 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

99 103000****07 TRUONG TAN THINH 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 

100 104000****89 LE BAO VY 50.000 Giải KH giao dịch sớm nhất 
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